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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHỢ GẠO 

TỈNH TIỀN GIANG 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 21/2020/HS-ST
 

     Ngày 19-5-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Phƣơng
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Văn Nam 

Ông Đoàn Thanh Phong 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Minh Quân- Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang tham gia 

phiên tòa: Ông Dƣơng Văn Nguyện - Kiểm sát viên.  

Ngày 19 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh 

Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 26/2020/TLST-HS 

ngày 07 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 27/2020/QĐXXST-HS 

ngày 08 tháng 5 năm 2020 đối với các bị cáo:
 

1. Nguyễn Đức L (Bi), sinh ngày 17-11-1990 tại Long An, số chứng minh nhân 

dân 301448970, nơi cấp: Công an Long An;  

Nơi cư trú: 281/3 Phạm Văn Ng, phường Tân Kh, thành phố T, tỉnh Tân An; 

nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C sinh năm 1956 và bà Huỳnh Thị 

T sinh năm 1957 (chết); Vợ Nguyễn Thị Thùy H sinh năm 1993; 01 con sinh năm 

2015; tiền án: 01 lần, vào ngày 23-4-2016 bị Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Long 

An xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội “Cướp tài sản”, chấp hành xong ngày 22-6-2018; 

tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 11-9-2019, tạm giam ngày 14-9-2019 cho 

đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

2. Huỳnh Thiện Nh (Tý), sinh ngày 06-10-1999 tại Long An, số chứng minh 

nhân dân 301700612, nơi cấp: Công an Long An; 

Nơi cư trú: 281/3 Phạm Văn Ng, phường Tân Kh, thành phố T, tỉnh Tân An; 

nghề nghiệp: không; trình độ văn hoá: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Thiện M sinh năm 1957 và bà Huỳnh Thị T 

sinh năm 1957 (chết); Bị cáo chưa có vợ con; tiền án: Không; tiền sự: Không; Bị cáo 

bị bắt tạm giữ ngày 11-9-2019, tạm giam ngày 14-9-2019 cho đến nay, bị cáo có mặt 

tại phiên tòa. 

- Bị hại:  



2 

1. Lê Thúy M, sinh năm 1990; ( vắng mặt) 

Nơi cư trú: Ấp Mỹ An B, xã Mỹ Tịnh A, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

2. Ngô Thị Diễm M, sinh năm 1997; (vắng mặt) 

Nơi cư trú: Ấp Mỹ An B, xã Mỹ Tịnh A, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

3. Phạm Thị Linh Ph, sinh năm 1987; (vắng mặt) 

Nơi cư trú: Ấp An Th, xã Mỹ Tịnh A, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

4. Nguyễn Thị Ch, sinh năm 1989; (có mặt) 

Nơi cư trú: Ấp Phú Khương C, xã Phú K, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Lê Công H, sinh năm 1999; ( có mặt) 

Nơi cư trú: Số 41/12, Nguyễn Văn C, phường Tân Kh, thành phố T, tỉnh Long 

An. 

2. Thi Thị Minh Th, sinh năm 1990; (vắng mặt) 

Nơi cư trú: Số 1179, khu phố Nhơn C, phường Tân Kh, thành phố T, tỉnh Long 

An. 

3. Nguyễn Hữu H, sinh năm 1971; ( có mặt) 

Nơi cư trú: Ấp Tân H, xã Tân H, huyện T, tỉnh Tiền Giang. 

- Người làm chứng: 

1. Trần Văn Kh, sinh năm 2001; (vắng mặt) 

Nơi cư trú: Ấp Mỹ An A, xã Mỹ Tịnh A, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

2. Nguyễn Thị Thùy H, sinh năm 1993; (vắng mặt) 

Nơi cư trú: 281/3 Phạm Văn Ng, phường Tân Kh, thành phố T, tỉnh Tân An. 

3. Nguyễn Hoàng G, sinh năm 1980; (vắng mặt) 

Nơi cư trú: 377/5, Ấp 5, xã Hiệp Th, huyện T, tỉnh Long An. 

4. Võ Thanh Ph, sinh năm 1970; (vắng mặt) 

Nơi cư trú: Số 1179, khu phố Nhơn C, phường Tân Kh, thành phố T, tỉnh Long 

An. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Nguyễn Đức L và Huỳnh Thiện Nh thực hiện tổng cộng 04 vụ cướp tài sản trên 

địa bàn huyện Chợ Gạo, cụ thể sau: 

Vụ thứ nhất: 

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16-5-2019, L và Nh điều khiển xe mô tô loại xe 

Wave màu đỏ của Nh (không nhớ biển số) bám theo chị Nguyễn Thị Ch từ đầu lộ Hòa 

Tịnh, sau đó vượt lên qua chị Ch đến đoạn hẻm vắng gần nhà chị Ch thì dừng lại đợi, 

đầu xe hướng ra đường lớn. bị hại đến bị chặn lại Nh dùng chìa khóa 10 khống chế, 

Lập yêu cầu chị Ch đưa 01 nhẫn vàng 18K trọng lượng 0,5 chỉ. L lấy 01 điện thoại di 
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động Samsung A50 màu xanh và số tiền 50.000 đồng trong túi quần và 300.000 đồng 

để trong thẻ công nhân chị Ch đeo trên cổ. Sau đó Lập lấy xe mô tô loại Wave RSX 

màu đen, biển số 63T1-9580 (xe của Võ Minh Đ, chồng chị Ch) chạy gửi tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Long An, sau đó rao bán trên Facebook được 5.000.000 đồng. Đối 

với chiếc nhẫn L bán ở một tiệm vàng (không nhớ hiệu tiệm) tại huyện Thủ Thừa, 

Long An với giá 1.000.000 đồng. Điện thoại Samsung A50 Lập giao cho Nh sử dụng. 

Số tiền cướp được L tiêu xài cá nhân hết. 

Theo bản kết luận định giá tài sản số 105/BKLĐGTS ngày 18-11-2019 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự trên địa bàn huyện Chợ Gạo xác định: Xe 

mô tô 63T1-9580 trị giá 7.600.000 đồng, 01 điện thoại Samsung A50 loại 64G màu 

xanh trị giá 4.890.000 đồng, 01 nhẫn vàng 18K nặng 0,5 chỉ trị giá 1.263.000 đồng.Tài 

sản định giá là 11.797.000 đồng. Tổng thiệt hại trong vụ thứ nhất là 12.147.000 đồng.  

Vụ thứ hai: 

Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 24-5-2019, L và Nh điều khiển xe mô tô loại xe 

Wave màu đỏ của Nh (không nhớ biển số) bám theo chị Lê Thúy M từ đầu lộ Hòa 

Tịnh, sau đó vượt lên qua chị M đến đường đá xanh gần nhà chị M thì dừng lại đợi, 

chặn xe giữa đường, đầu xe hướng ra đường lớn. bị hại đến bị chặn lại Nh dùng chìa 

khóa 10 khống chế, L yêu cầu chị M lấy 01 dây chuyền vàng trắng trọng lượng 2,97 

gam, 01 đôi bông tai vàng 18K trọng lượng 0,6 chỉ, 01 nhẫn vàng 18K trọng lượng 0,4 

chỉ, 01 nhẫn vàng 18K trọng lượng 0,5 chỉ, 01 điện thoại Oppo, số tiền 400.000 đồng 

và 01 cái bóp nữ. Trong lúc lấy tài sản thì Nh đã làm rơi 01 sợi dây chuyền trắng và 02 

nhẫn vàng 18K ở hiện trường. Sau đó Nh lấy xe mô tô biển số 63B9-708.11 hiệu 

Sirius màu đỏ đen của chị M (xe của Nguyễn Thành Nh, chồng chị M mua chưa sang 

tên) đêm đến bệnh viện đa khoa tỉnh Long An gửi. Hôm sau L đến lấy thì phát hiện 

trong cốp xe có giấy chứng nhận đăng ký xe tên Nguyễn Hữu L nên đem đốt cùng cái 

bóp nữ. Xe mô tô trên và điện thoại Oppo Lập rao bán trên Facebook và bán được 

6.000.000 đồng, đôi bông tai vàng 18K Lập bán cho một tiệm vàng (không nhớ tên) ở 

TP Hồ Chí Minh với giá 1.000.000 đồng. L chia cho nh 2.000.000 đồng. L giữ 

5.000.000 đồng tiêu xài cá nhân hết. 

Theo bản kết luận định giá tài sản số 53/BKLĐGTS ngày 12-6-2019 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự trên địa bàn huyện Chợ Gạo xác định: Xe 

mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius biển số 63B9-708.11 9 có giá trị 9.250.000 đồng, điện 

thoại di động cảm ứng hiệu Oppo F1S màu hồng có giá trị 840.000 đồng, 01 dây 

chuyền vàng trắng trọng lượng 2,97 gam có giá trị 3.210.570 đồng, 01 nhẫn vàng 18K  

mặt đồng tiền trọng lượng 0,4 chỉ có giá trị 1.064.000 đồng, 01 nhẫn vàng 18K mặt có 

cẩn hột trọng lượng 0,5 chỉ có giá trị 1.330.000 đồng, 01 đôi bông tai hình ngôi sao 

vàng 18K trọng lượng 0,6 chỉ có giá trị 1.356.000 đồng, 01 bóp nữ không rõ nhãn hiệu 

Hội đồng không xác định được giá. Tài sản định giá có tổng giá trị 17.050.570 đồng. 

Tổng tài sản thiệt hại trong vụ thứ hai là 17.450.570 đồng.  

Vụ thứ ba: 

Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 04-6-2019, L và Nh điều khiển xe mô tô loại xe 

Wave màu đỏ của Nh (không nhớ biển số) bám theo chị Ngô Thị Diễm M đang điều 
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khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter biển số 63B4-626.04 từ đầu lộ Hòa Tịnh, 

sau đó vượt lên qua chị M đến đường đá xanh thuộc ấp Mỹ An A, xã Mỹ Tịnh An để 

xe giữa đường và chờ sẳn, đầu xe hướng ra đường lớn. Bị hại đến bị chặn lại Nh dùng 

chìa khóa 10 khống chế, yêu cầu chị My đưa tài sản nhưng chị My chống cự nên 

không lấy được. Nh kéo chị M ra khỏi xe để lấy xe mô tô 63B4-626.04 (xe của Bùi 

Văn T, chồng chị M) chạy về bệnh viện đa khoa tỉnh Long An gửi. Ngày hôm sau Lập 

đăng bán xe 63B4-626.04 trên Facebook, trong thời gian chưa bán được L và Nh sử 

dụng xe này để làm phương tiện thực hiện vụ cướp ngày 07-6-2019 tại ấp An Thị, xã 

Mỹ Tịnh An. Sau đó bán được 13.000.000 đồng, L chia cho Nh 2.000.000 đồng, L và 

Nh tiêu xài hết. 

Theo bản kết luận định giá tài sản số 54/BKLĐGTS ngày 13-6-2019 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự trên địa bàn huyện Chợ Gạo xác định: Xe 

mô tô biển số 63B4-626.04 trị  giá 25.680.000 đồng. 

Vụ thứ tư: 

Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 07-6-2019, L và Nh điều khiển xe mô tô Yamaha 

màu xanh bạc đã cướp được trước đó, thay biển số giả 63B4-013.68 bám theo chị 

Phạm Thị Linh Ph từ đầu lộ Hòa Tịnh, sau đó vượt lên qua chị Ph đến đoạn đường nhỏ 

trước nhà chị Ph thuộc ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An dựng xe giữa đường và chờ sẳn. Khi 

chị Ph đang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter biển số 63B4-589.94 (xe 

của Phạm Chinh Nh đã bán cho chị Ph nhưng chưa sang tên) đến nơi, do bị chặn 

đường nên phải dừng lại, Nh dùng chìa khóa 10 uy hiếp, kéo chị Ph xe và yêu cầu đưa 

tài sản. Chị Ph đưa 01 điện thoại  di động hiệu Samsung J7 Prime màu vàng đưa cho 

Nh thì rơi bể màn hình, Nh nhặt lấy đưa cho L. Trong lúc lấy tài sản, L giật lấy sợi dây 

chuyền vàng 18K trọng lượng 1,8 chỉ chị Ph đang đeo trên cổ và làm rơi tại hiện 

trường, tuy nhiên quá trình điều tra không tìm thấy. Nh điều khiển xe mô tô 63B4-

589.94 gửi tại bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, sau đó L đến lấy 63B4-589.94 về đổi 

biển số 62B1-417.79 và giao cho Nh sử dụng. Điện thoại Samsung J7 Prime L cũng 

giao cho Nh sử dụng và Nh đã bán điện thoại cho Lê Công H với giá 1.000.000 đồng 

tiêu xài cá nhân hết.    

Theo bản kết luận định giá tài sản số 56/BKLĐGTS ngày 20-6-2019 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự trên địa bàn huyện Chợ Gạo xác định: 01 xe 

mô tô hai bánh, nhãn hiệu Yamaha Exciter dung tích 150cm, biển số 63B4-589.94 trị 

giá 34.240.000 đồng; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime bộ nhớ trong 

32GB trị giá 1.900.000 đồng; 01 dây chuyền vàng 18K nặng 1,8 chỉ trị giá 4.536.000 

đồng. Tài sản định giá có tổng giá trị 40.676.000 đồng. 

Bản cáo trạng số 32/CT-VKSCG ngày 06-5-2020 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang truy tố hành vi của bị cáo Nguyễn Đức L đã phạm 

vào tội “Cướp tài sản” theo điểm đ, h khoản 2 Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015 và 

Huỳnh Tiện Nh đã phạm vào tội “Cướp tài sản” theo điểm đ khoản 2 Điều 168 Bộ luật 

hình sự năm 2015. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố các bị cáo. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: 
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* Áp dụng điểm đ, h khoản 2 Điều 168; Điều 17; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 

51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt:  

Bị cáo Nguyễn Đức L từ 11 năm –  12 năm tù. 

* Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 168; Điều 17; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt:  

Bị cáo Huỳnh Thiện Nh từ 09 năm –  10 năm tù. 

* Xử lý vật vật chứng và Trách nhiệm bồi thường dân sự: Đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét giải quyết theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Đức L và Huỳnh Thiện Nh đã khai nhận 

hành vi mà các bị cáo đã thực hiện đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Chợ Gạo đã truy tố đối với các bị cáo. Lời khai nhận của các bị cáo 

phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi liên quan, người làm chứng, vật 

chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó đã có cơ sở 

xác định: Từ ngày 16-5-2019 đến 07-6-2019 hai bị cáo đã thực hiện tổng cộng 04 vụ 

cướp tài sản với cùng một thủ đoạn là chạy theo các bị hại đến gần nhà thì dùng xe 

chặn giữa đường sau đó uy hiếp, khống chế các bị hại lấy tài sản. Tổng giá trị tài sản 

chiếm đoạt 95.953.000 đồng. 

Theo quy định tại điểm đ, h khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì  

“1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi 

khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm 

chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm:.............................................................................................................................. 

đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

.................................................................................................................................. 

h) Tái phạm nguy hiểm; 

................................................................................................................................” 

Như vậy hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản của các bị 

cáo Nguyễn Đức L và Huỳnh Thiện Nh như phân tích trên, đã đủ yếu tố cấu thành tội 

“Cướp tài sản” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật 

Hình sự năm 2015. 

Các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi chiếm 

đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc, 

nhưng chỉ vì muốn có tiền tiêu xài không phải bỏ công sức lao động nên các bị cáo bất 

chấp pháp luật cố ý thực hiện tội phạm.  

[2] Hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở 

hữu tài sản và sức khỏe của các bị hại được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến 

tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương, gây hoang mang lo sợ trong quần chúng 
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nhân dân. Các bị cáo khi thực hiện tội phạm không có sự bàn bạc, phân công trước nên 

thuộc trường hợp phạm tội có tính chất đồng phạm giản đơn.  

Bị cáo Nguyễn Đức L là người rủ rê, đồng thời là người thực hành trực tiếp thực 

hiện tội phạm tất cả 04 vụ, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy 

định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, bị cáo có nhân thân xấu, có 

01 tiền án cũng về tội “Cướp tài sản” chưa được xóa án tích do đó lần phạm tội này là 

tái phạm nguy hiểm. Do đó cần có mức án thật nghiêm khắc để cải tạo giáo dục bị cáo. 

Xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên có xem xét giảm nhẹ một phần hình 

phạt cho bị cáo. 

Bị cáo Huỳnh Thiện Nh là người thực hành trực tiếp thực hiện tội phạm, thực 

hiện tổng cộng 04 vụ cướp, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy 

định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Do đó cần có mức án tương xứng với 

hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa tiền án, 

tiền sự nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

[3]  Lời luận tội của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị 

kết tội các bị cáo theo toàn bộ nội dung cáo trạng đã truy tố và hướng giải quyết về 

trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, Hội đồng xét xử có xem xét khi quyết định. 

[4] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Chợ Gạo, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại, không có người 

nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[5] Về trách nhiệm dân sự:  

- Chị Nguyễn Thị Ch yêu cầu bồi thường 13.650.000 đồng; chị Lê Thúy M yêu 

cầu bồi thường 19.850.000 đồng; chị Ngô Thị Diễm M yêu cầu bồi thường 43.000.000 

đồng; chị Phạm Thị Linh Ph yêu cầu bồi thường 8.000.000 đồng. Các bị cáo Nguyễn 

Đức L và Huỳnh Thiện Nh đồng ý bồi thường theo yêu cầu các bị hại và thống nhất 

chia mỗi người một nữa số tiền bồi thường. 

- Anh Nguyễn Hữu H yêu cầu bị cáo Nguyễn Đức L bồi thường số tiền cầm xe 

62B1-137.80 là 7.000.000 đồng, bị cáo L đồng ý bồi thường theo yêu cầu của anh H. 

[6] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 47 Bộ 

luật Hình sự. 

+ Trả lại cho bị cáo: 

- 01 (một) điện thoại di động bàn phím hiệu Nokia 6233, màu đen, kèm theo 

SIM: 0967179733. 

- 01 (một) điện thoại cảm ứng Samsung Galaxy A8+ màu vàng, số sêri 

RF8JC1K2CGK, mặt lưng có nhiều vết nứt; 

- 01 (một) điện thoại bàn phím màu vàng, mặt trước và sau có chữ Nokia; 

- 01 (một) điện thoại bàn phím màu bạc, mặt trước và sau có chữ DẾ LỮA; 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Neoson màu vàng, mặt kính bị nứt vỡ; 
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- 01 (một bộ đàm màu đen, hiệu BAOFENG ký hiệu BF-666S; 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Itel màu đen, bàn phím, không pin, số Imei: 

356846098999762; 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, bàn phím, ốp lưng màu đỏ, số 

Imei: 357141/06/402233/9; 

+ Tịch thu tiêu hủy: 

- 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 014478 mang tên Trần Ngọc 

Khải, cư trú: ấp 01, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An; biển số: 62G1-282.50; 

- 01 (một) giấy hợp đồng cầm đồ Huy Phượng, xe mô tô biển số 62B1-137.80; 

- 01 (một) biển số xe mô tô 63B3-474.04; 

- 01 (một) biển số xe mô tô 63B4-013.68; 

- 01 (một) biển số xe mô tô 62B1-415.07; 

- 01 (một) biển số xe mô tô 62B2-417.79; 

- 01 (một) cái baga trước xe mô tô bằng kim loại màu tím- xanh; 

- 01 (một) cảng sau xe mô tô bằng kim loại màu trắng; 

- 01 (một)chắn bùn sau xe mô tô bằng nhựa màu đen có chữ HH màu trắng; 

- 01 (một) chắn bùn sau xe mô tô bằng nhựa màu đen; 

- 01 (một) mảnh nhựa ốp xích xe mô tô màu đen; 

- 01 (một) mặt nạ trước xe mô tô bằng nhựa màu đen có 01 đèn LED, trên đèn 

LED có chữ HONDA; 

- 02 (hai) đèn LED xe mô tô, phía sau đèn có chữ LED; 

- 01 (một) miếng ốp sau bên trái xe mô tô màu xanh đen, có chữ Exciter 150; 

- 01 (một) mũ bảo hiểm màu đỏ, đen, trắng có chữ Vinaphone; 

- 01 (một) mũ bảo hiẻm màu nâu, trên nón có chữ YAMAHA; 

- 01 (một) mũ bảo hiểm màu xám, trên nón có chữ Showroom Phương; 

- 01 (một) giỏ đeo chéo bằng da màu đen, trên giỏ có chữ HERMES PARIS; 

- 01 (một) áo mưa màu đỏ, trắng có chữ Dũng Phong màu đỏ; 

- 01 (một) bình đựng nước bằng kim loại, thân màu đen, nắp màu trắng; 

- 01 (một) lưỡi cưa sắt bằng kim loại màu đen; 

- 01 (một) kìm cắt thủy lực bằng kim loại màu vàng đen; 

- 01 (một0 kìm bằng kim loại màu đen, cán được bọc vỏ nhựa màu đỏ; 

- 01 (một) chìa khóa 17, một đầu khoen tròn, một đầu mỏ trên chìa khóa có chữ 

CHROME VANADIUM và chữ YETI; 

- 01 (một) chìa khóa 14, một đầu khoen tròn, một đầu mỏ trên chìa khóa có chữ 

CHROME VANADIUM và chữ YETI; 

- 01 (một) chìa khóa 13, một đầu khoen tròn, một đầu mỏ trên chìa khóa có chữ 

CHROME VANADIUM và chữ YETI; 

- 01 (một) chìa khóa 12, một đầu khoen tròn, một đầu mỏ trên chìa khóa có chữ 

CHROME VANADIUM và chữ YETI; 

- 01 (một) chìa khóa 10, một đầu khoen tròn, một đầu mỏ trên chìa khóa có chữ 

CHROME VANADIUM và chữ YETI; 

- 01 (một) mảnh kim loại màu trắng gắn với một hình trụ bặng nhựa trong suốt; 
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- 01 (một) áo khoác bằng vải dù màu xanh; 

- 01 (một) áo khoác bằng vải dù màu xanh, trên hai tay áo có nhiều chữ Supreme; 

- 01 (một) áo khoác bằng vải dù màu nâu đỏ, trên hai tay áo có nhiều chữ 

FASION; 

- 01 (một) áo khoác bằng vải dù màu đen, túi áo trước bên phải có chữ REFLEX; 

- 01 (một) áo khoác bằng vải dù màu xám; 

- 01 (một) bộ cầu vai, hàm của lực lượng bảo vệ màu xanh vàng; 

- 01 (một) thẻ ATM của Ngân hàng TP Bank, hạn sử dụng 09/2018, số thể 

9704235552556591; 

- 01 (một) giấy bán xe mô tô biển số 51N4-9842, người bán Võ Thanh Phong, 

người mua Nguyễn Hoàng Giang; 

- 01 (một) giấy mua bán xe ngày 23/2/2019, xe biển số 50N4-9842, người bán 

Nguyễn Hoàng Giang, người mua Nguyễn Đức Lập; 

- 01 (một) hộp điện thoại Oppo K3; Imei 1: 860551040492218, Imei 1: 

860551040492200; 

- 01 (một) hộp bằng nhựa màu đỏ, bên trong có 27 (hai mươi bảy) thanh kim loại 

hình trụ vuông, mỗi thanh có chiều dài 06cm, chiều rộng 01cm. Một đầu có các 

chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, 

Z, &; đầu còn lại nhẵn có bề mặt hình tròn; 

- 01 (một) hộ bằng nhựa màu đỏ, bên trong có 09 (chín) thanh kim loại hình trụ 

vuông, mỗi thanh có chiều dài 06cm, chiều rộng 01cm. Một đầu có các số 

0,1,2,3,4,5,6,7,8; đầu còn lại nhẵn có bề mặt hình tròn; 

- 01 (một giấy chứng nhận đăng ký xe số 088786, xe mô tô biển số: 62B1-

137.80, chủ xe Nguyễn Đức Lập, ngụ 281/3 Phạm Văn Ngô, phường Tân Khánh, 

thành phố Tân An, tỉnh Long An; 

- 01 (một) giấy chứng minh nhân dân (phôt) số 301448970 mang tên Nguyễn 

Đức Lập; 

- 01 (một con dao cán gỗ dài 11cm, đường kính cán 02cm; lưỡi dao bằng kim 

loại mũi bằng dài 16,5cm; lưỡi dao rộng 02cm. 

+ Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 

- 01 (một) xe mô tô biển số 62G1-282.50, số máy: KC26E-1006325, số khung: 

RLHKC2607GY003797; nhãn hệu Honda Winer, màu sơn: đỏ-đen; 

- 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime, màu vàng đồng, bị vỡ 

màn hình, số Imei 1: 352810090043486, số Imei 2: 352811090043484; 

- 01 (một) xe mô tô biển số 62B1-137.80, loại xe Yamaha Sirius, màu trắng đen, 

số máy: 5C6H172172, số khung: 6HOFY172172, xe không có kính chiếu hậu; 

[7] Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, điểm a,c khoản 

1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc 

hội. 

Bị cáo Nguyễn Đức L phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm và 

2.112.500 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 
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Bị cáo Huỳnh Thiện Nh phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm và 

2.112.500 án phí dân sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH:

  

* Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Đức L và Huỳnh Thiện Nh phạm tội “Cướp tài 

sản”. 

- Áp dụng điểm đ, h khoản 2 Điều 168; Điều 17; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 

51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đức 

L 11 (mười một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11-9-2019. 

- Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 168; Điều 17; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52 điểm  Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt: Bị cáo Huỳnh 

Thiện Nh từ 09 (chín)  năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11-9-2019. 

+ Trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự; các Điều 357, 584, 

585, 586, 589 Bộ luật Dân sự.  

- Bị cáo Nguyễn Đức L phải có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại, người có 

quyền lợi liên quan sau:  

1. Nguyễn Thị Ch 6.825.000 (sáu triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn) đồng. 

2. Lê Thúy M 9.925.000 (chín triệu chín trăm hai mươi lăm nghìn) đồng. 

3. Ngô Thị Diễm M 21.500.000 (hai mươi mốt triệu năm trăm nghìn) đồng. 

4. Phạm Thị Linh Ph 4.000.000 (bốn triệu) đồng.  

5. Nguyễn Hữu H 7.000.000 (bảy triệu) đồng. 

- Bị cáo Huỳnh Thiện Nh phải có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại sau:  

1. Nguyễn Thị Ch 6.825.000 (sáu triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn) đồng. 

2. Lê Thúy M 9.925.000 (chín triệu chín trăm hai mươi lăm nghìn) đồng. 

3. Ngô Thị Diễm M 21.500.000 (hai mươi mốt triệu năm trăm nghìn) đồng. 

4. Phạm Thị Linh Ph 4.000.000 (bốn triệu) đồng.  

Kể từ ngày các bị hại có đơn yêu cầu thi hành án, nếu các bị cáo chậm trả tiền 

thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất phát 

sinh do chậm trả tiền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 

năm 2015. 

* Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 47 Bộ luật 

Hình sự. 

+ Trả lại cho bị cáo: 

- 01 (một) điện thoại di động bàn phím hiệu Nokia 6233, màu đen, kèm theo 

SIM: 0967179733. 

- 01 (một) điện thoại cảm ứng Samsung Galaxy A8+ màu vàng, số sêri 

RF8JC1K2CGK, mặt lưng có nhiều vết nứt; 

- 01 (một) điện thoại bàn phím màu vàng, mặt trước và sau có chữ Nokia; 

- 01 (một) điện thoại bàn phím màu bạc, mặt trước và sau có chữ DẾ LỮA; 
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- 01 (một) điện thoại di động hiệu Neoson màu vàng, mặt kính bị nứt vỡ; 

- 01 (một bộ đàm màu đen, hiệu BAOFENG ký hiệu BF-666S; 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Itel màu đen, bàn phím, không pin, số Imei: 

356846098999762; 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, bàn phím, ốp lưng màu đỏ, số 

Imei: 357141/06/402233/9; 

+ Tịch thu tiêu hủy: 

- 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 014478 mang tên Trần Ngọc 

Khải, cư trú: ấp 01, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An; biển số: 62G1-282.50; 

- 01 (một) giấy hợp đồng cầm đồ Huy Phượng, xe mô tô biển số 62B1-137.80; 

- 01 (một) biển số xe mô tô 63B3-474.04; 

- 01 (một) biển số xe mô tô 63B4-013.68; 

- 01 (một) biển số xe mô tô 62B1-415.07; 

- 01 (một) biển số xe mô tô 62B2-417.79; 

- 01 (một) cái baga trước xe mô tô bằng kim loại màu tím- xanh; 

- 01 (một) cảng sau xe mô tô bằng kim loại màu trắng; 

- 01 (một)chắn bùn sau xe mô tô bằng nhựa màu đen có chữ HH màu trắng; 

- 01 (một) chắn bùn sau xe mô tô bằng nhựa màu đen; 

- 01 (một) mảnh nhựa ốp xích xe mô tô màu đen; 

- 01 (một) mặt nạ trước xe mô tô bằng nhựa màu đen có 01 đèn LED, trên đèn 

LED có chữ HONDA; 

- 02 (hai) đèn LED xe mô tô, phía sau đèn có chữ LED; 

- 01 (một) miếng ốp sau bên trái xe mô tô màu xanh đen, có chữ Exciter 150; 

- 01 (một) mũ bảo hiểm màu đỏ, đen, trắng có chữ Vinaphone; 

- 01 (một) mũ bảo hiẻm màu nâu, trên nón có chữ YAMAHA; 

- 01 (một) mũ bảo hiểm màu xám, trên nón có chữ Showroom Phương; 

- 01 (một) giỏ đeo chéo bằng da màu đen, trên giỏ có chữ HERMES PARIS; 

- 01 (một) áo mưa màu đỏ, trắng có chữ Dũng Phong màu đỏ; 

- 01 (một) bình đựng nước bằng kim loại, thân màu đen, nắp màu trắng; 

- 01 (một) lưỡi cưa sắt bằng kim loại màu đen; 

- 01 (một) kìm cắt thủy lực bằng kim loại màu vàng đen; 

- 01 (một0 kìm bằng kim loại màu đen, cán được bọc vỏ nhựa màu đỏ; 

- 01 (một) chìa khóa 17, một đầu khoen tròn, một đầu mỏ trên chìa khóa có chữ 

CHROME VANADIUM và chữ YETI; 

- 01 (một) chìa khóa 14, một đầu khoen tròn, một đầu mỏ trên chìa khóa có chữ 

CHROME VANADIUM và chữ YETI; 

- 01 (một) chìa khóa 13, một đầu khoen tròn, một đầu mỏ trên chìa khóa có chữ 

CHROME VANADIUM và chữ YETI; 

- 01 (một) chìa khóa 12, một đầu khoen tròn, một đầu mỏ trên chìa khóa có chữ 

CHROME VANADIUM và chữ YETI; 

- 01 (một) chìa khóa 10, một đầu khoen tròn, một đầu mỏ trên chìa khóa có chữ 

CHROME VANADIUM và chữ YETI; 
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- 01 (một) mảnh kim loại màu trắng gắn với một hình trụ bặng nhựa trong suốt; 

- 01 (một) áo khoác bằng vải dù màu xanh; 

- 01 (một) áo khoác bằng vải dù màu xanh, trên hai tay áo có nhiều chữ Supreme; 

- 01 (một) áo khoác bằng vải dù màu nâu đỏ, trên hai tay áo có nhiều chữ 

FASION; 

- 01 (một) áo khoác bằng vải dù màu đen, túi áo trước bên phải có chữ REFLEX; 

- 01 (một) áo khoác bằng vải dù màu xám; 

- 01 (một) bộ cầu vai, hàm của lực lượng bảo vệ màu xanh vàng; 

- 01 (một) thẻ ATM của Ngân hàng TP Bank, hạn sử dụng 09/2018, số thể 

9704235552556591; 

- 01 (một) giấy bán xe mô tô biển số 51N4-9842, người bán Võ Thanh Phong, 

người mua Nguyễn Hoàng Giang; 

- 01 (một) giấy mua bán xe ngày 23/2/2019, xe biển số 50N4-9842, người bán 

Nguyễn Hoàng Giang, người mua Nguyễn Đức Lập; 

- 01 (một) hộp điện thoại Oppo K3; Imei 1: 860551040492218, Imei 1: 

860551040492200; 

- 01 (một) hộp bằng nhựa màu đỏ, bên trong có 27 (hai mươi bảy) thanh kim loại 

hình trụ vuông, mỗi thanh có chiều dài 06cm, chiều rộng 01cm. Một đầu có các 

chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, 

Z, &; đầu còn lại nhẵn có bề mặt hình tròn; 

- 01 (một) hộ bằng nhựa màu đỏ, bên trong có 09 (chín) thanh kim loại hình trụ 

vuông, mỗi thanh có chiều dài 06cm, chiều rộng 01cm. Một đầu có các số 

0,1,2,3,4,5,6,7,8; đầu còn lại nhẵn có bề mặt hình tròn; 

- 01 (một giấy chứng nhận đăng ký xe số 088786, xe mô tô biển số: 62B1-

137.80, chủ xe Nguyễn Đức Lập, ngụ 281/3 Phạm Văn Ngô, phường Tân Khánh, 

thành phố Tân An, tỉnh Long An; 

- 01 (một) giấy chứng minh nhân dân (phôto) số 301448970 mang tên Nguyễn 

Đức Lập; 

- 01 (một con dao cán gỗ dài 11cm, đường kính cán 02cm; lưỡi dao bằng kim 

loại mũi bằng dài 16,5cm; lưỡi dao rộng 02cm. 

+ Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 

- 01 (một) xe mô tô biển số 62G1-282.50, số máy: KC26E-1006325, số khung: 

RLHKC2607GY003797; nhãn hệu Honda Winer, màu sơn: đỏ-đen; 

- 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime, màu vàng đồng, bị vỡ 

màn hình, số Imei 1: 352810090043486, số Imei 2: 352811090043484; 

- 01 (một) xe mô tô biển số 62B1-137.80, loại xe Yamaha Sirius, màu trắng đen, 

số máy: 5C6H172172, số khung: 6HOFY172172, xe không có kính chiếu hậu; 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 12-5-2020) 

+ Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a, c 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội. 
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Bị cáo Nguyễn Đức L phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí Hình sự 

sơ thẩm và 2.462.500 (hai triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn năm trăm) đồng án phí 

dân sự sơ thẩm. 

Bị cáo Huỳnh Thiện Nh phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí Hình 

sự sơ thẩm và 2.112.500 (hai triệu một trăm mười hai nghìn năm trăm) đồng án phí 

dân sự sơ thẩm. 

+ Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 

2015. 

Các bị cáo, bị hại, người liên quan có mặt quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; Các bị hại, người liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. Để yêu 

cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo; 

- Cơ quan Điều tra- Công an huyện Chợ Gạo; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo; 

- Nhà tạm giữ- Công an huyện Chợ Gạo; 

- Bị cáo, bị hại, NLQ; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA  PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

Trần Thanh Phƣơng 

 

  
 

 


